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A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1.( 0.5 điểm)    9 m 4 dm =…dm
A. 94 dm                       B. 904 dm                       C. 940 dm                  D.9004dm
Câu 2: ( 0.5 điểm )   Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả lớn nhất là:
A. 2153 + 1934              B. 1 023 x 4                      C. 7623 - 2468           D. 8760 : 2
Câu 3: ( 0.5 điểm )  [image: ]Tính diện tích hình chữ nhật biết chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm
A. 26 cm			B. 26 cm2
B. 40 cm			D. 40 cm2
Câu 4: (0.5 điểm) Số thích hợp điền vào ? là
[image: ]
A. 30 501; 30 502; 30 503		B. 30 600; 30 700; 30 800
B. 40 000; 40 500; 41 000		D. 31 000; 31 500; 32 000
Bài 5: (1 điểm) Khoanh tròn vào số lớn nhất trong dãy số sau 
 a) 90 635;   98 000;  79 999;  80001.
 b)  45 017;     45 071;    45 009;   45 090.
B – TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1 : (1 điểm )   Điền vào chỗ trống
Số gồm 7 chục nghìn, 8 nghìn, 6 trăm và 5 đơn vị viết là: ……………………………
Làm tròn số 55 930 đến hàng nghìn ta được ………………………………………….

Bài 2: ( 0.5 điểm)  Sắp xếp các số 20 390; 20 489; 19 987; 20 389 theo thứ tự từ lớn đến bé
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
Bài 3: ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính
3630 + 478                      6185 - 2689                     1538 x 8                       6074: 7
…………..                     ………………               …………….                …………….          
…………..                     ………………               …………….                ……………. 
…………..                     ………………               …………….                …………….          
Bài 4: ( 1 điểm) Tính giá trị của biểu thức:
     1 3 50 + (6 540 – 2704)					     7 081 – 1629 x 4
…………………………….					……………………….
…………………………….					……………………….
Bài 5: ( 2 điểm)  Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 9m, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng.Tính chu vi và diện tích mảnh vườn hình chữ nhật đó?
Bài giải
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 6: ( 0.5 điểm) Tìm hai số có tổng bằng 3 553, biết rằng nếu lấy tổng cộng với số hạng thứ nhất thì bằng 5 281.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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